
DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG, CHƢƠNG TRÌNH CHUẨN 

HƢỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP, HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 

 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I năm học 

2019-2020 Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  QH-2016-I/CQ-Đ-B 16020798  Đỗ Hải Sơn  28/08/1998  3.88 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

2.  QH-2016-I/CQ-Đ-B 16022292  Hoàng Văn Nhất  24/12/1997  3.85 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

3.  QH-2016-I/CQ-Đ-B 16022291  Nguyễn Quỳnh Nga  03/05/1998  3.83 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

        0 

4.  QH-2017-I/CQ-Đ-B 17020483  Vi Thị Trang  16/03/1999  3.82 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

5.  QH-2017-I/CQ-Đ-B 17021188  Phạm Thị Hà  08/08/1999  3.72 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

Tổng cộng:  30,000,000 

Bằng chữ: Ba mƣơi triệu đồng./. 

Ấn định danh sách gồm 05 sinh viên./. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH 

HƢỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP, HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 

 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I năm học 

2019-2020 Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  QH-2017-I/CQ-K 17020159 Phùng Hoài Nam 18/02/1991 3.64 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

        0 

2.  QH-2018-I/CQ-K1 18020672 Tống Đức Khải 17/04/2000 3.78 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

3.  QH-2018-I/CQ-K1 18020612 Nguyễn Hữu Hưng 03/02/2000 3.75 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

4.  QH-2018-I/CQ-K1 18020394 Đinh Tiến Dương 20/07/2000 3.66 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

5.  QH-2018-I/CQ-K2 18020955 Dương Minh Ngọc 05/10/2000 3.56 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

6.  QH-2018-I/CQ-K1 18020698 Ngô Minh Khánh 19/08/2000 3.51 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

7.  QH-2018-I/CQ-K2 18021331 Trần Quang Trung 02/12/2000 3.42 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

8.  QH-2018-I/CQ-K2 18021307 Mai Ngọc Trinh 04/09/2000 3.41 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

9.  QH-2018-I/CQ-K1 18020570 Nguyễn Việt Hoàng 20/07/2000 3.38 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

10.  QH-2018-I/CQ-K2 18020532 Nguyễn Huy Hoàn 08/12/2000 3.38 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

11.  QH-2018-I/CQ-K2 18020643 Nguyễn Văn Huy 17/05/2000 3.37 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

12.  QH-2018-I/CQ-K2 18020623 Vũ Thị Thu Hương 01/07/2000 3.37 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

        0 

13.  QH-2019-I/CQ-K2 19020545 Lê Thanh Hiếu 29/04/2001 3.76 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

14.  QH-2019-I/CQ-K2 19020630 Hoàng Văn Thành 12/05/2001 3.76 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 



TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I năm học 

2019-2020 Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

15.  QH-2019-I/CQ-K1 19020525 Lê Hữu Đức 11/05/2001 3.70 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

16.  QH-2019-I/CQ-K1 19020620 Nguyễn Công Tân 04/02/2001 3.64 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

17.  QH-2019-I/CQ-K2 19020635 Đào Duy Thuận 28/09/2001 3.62 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

18.  QH-2019-I/CQ-K1 19020645 Nguyễn Hữu Trung 06/10/2001 3.61 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

19.  QH-2019-I/CQ-K2 19020634 Cấn Quang Thịnh 05/12/2001 3.65 Tốt Giỏi 5,650,000 

20.  QH-2019-I/CQ-K2 19020638 Nguyễn Thị Thùy Trang 26/10/2001 3.65 Tốt Giỏi 5,650,000 

21.  QH-2019-I/CQ-K2 19020591 Trần Hải Ninh 17/10/2001 3.57 Tốt Giỏi 5,650,000 

Tổng cộng: 122,150,000 

Bằng chữ: Một trăm hai mƣơi hai triệu, một trăm năm mƣơi nghìn đồng./. 

Ấn định danh sách gồm 21 sinh viên./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT ROBOT 

HƢỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP, HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 

 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I năm học 

2019-2020 Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  QH-2018-I/CQ-R 18020596 Phạm Quang Hùng 10/07/1999 3.71 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

2.  QH-2018-I/CQ-R 18021166 Nguyễn Cảnh Thanh 19/10/2000 3.36 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

        0 

3.  QH-2019-I/CQ-R 19020539 Khuất Thị Thu Hằng 24/01/2001 3.81 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

4.  QH-2019-I/CQ-R 19020500 Nguyễn Thị Ánh 14/07/2001 3.76 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

5.  QH-2019-I/CQ-R 19020028 Dương Văn Minh 07/12/2001 3.73 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

6.  QH-2019-I/CQ-R 19020514 Từ Minh Đăng 16/12/2001 3.66 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

7.  QH-2019-I/CQ-R 19020546 Bùi Minh Hiếu 28/01/2001 4.00 Tốt Giỏi 5,650,000 

Tổng cộng: 41,300,000 

Bằng chữ: Bốn mƣơi mốt triệu, ba trăm nghìn đồng./. 

Ấn định danh sách gồm 07 sinh viên./. 

 

 


